
Chương Chương 77

THTHÍÍ NGHINGHIỆỆM BÊTÔNG NHM BÊTÔNG NHỰỰAA



CCáácc nnộộii dungdung chchíínhnh

1.1. CCáácc phươngphương phpháápp TKTK hhỗỗnn hhợợpp BTNBTN..

2.2. ThThíí nghinghiệệmm BTNBTN..



7.1. 7.1. CCáácc phươngphương phpháápp thithiếếtt kkếế hhỗỗnn hhợợpp
BTNBTN nnóóngng
( ( HotHot MixMix AsphaltAsphalt--HMAHMA):):

-- PhươngPhương phpháápp AA :: ((theotheo LiênLiên xôxô ccũũ) ) mmẫẫuu
hhììnhnh trtrụụ ccóó chichiềềuu caocao bbằằngng đưđườờngng
kkíínhnh. . NNéénn mmẫẫuu theotheo phươngphương ddọọcc trtrụụcc. . 
ChChỉỉ tiêutiêu cưcườờngng đđộộ llàà cưcườờngng đđộộ chchịịuu
nnéénn ddọọcc trtrụụcc khôngkhông hhạạnn chchếế nnởở hônghông
ccủủaa mmẫẫuu. . ChChọọnn ttổổ mmẫẫuu đđạạtt ccáácc chchỉỉ tiêutiêu
cơcơ lýlý & & ccóó hhààmm lưlượợngng nhnhựựaa nhnhỏỏ..



-- PhươngPhương phpháápp BB :: ((phươngphương phpháápp
MarshallMarshall) ) mmẫẫuu hhììnhnh trtrụụ ccóó chichiềềuu caocao
63,563,5mmmm -- đưđườờngng kkíínhnh 101,6101,6mmmm. . NNéénn
mmẫẫuu theotheo chuchu vivi. . ChChỉỉ tiêutiêu cưcườờngng đđộộ llàà
đđộộ ổổnn đđịịnhnh ((StabilityStability--KNKN), ), chchỉỉ ssốố ddẻẻoo
((FlowFlow--mmmm). ). ChChọọnn ttổổ mmẫẫuu ccóó ccáácc chchỉỉ
tiêutiêu cơcơ lýlý ttốốii ưuưu..

-- ChChỉỉ áápp ddụụngng đưđượợcc vvớớii BTNBTN chchặặtt..



-- PhươngPhương phpháápp HveemHveem :: mmẫẫuu hhììnhnh trtrụụ ccóó
chichiềềuu caocao 63,563,5mmmm (2,5(2,5inchinch) ) -- đưđườờngng
kkíínhnh 101,6101,6mmmm (4,0 (4,0 inchinch). ). 

MMẫẫuu đưđượợcc nnéénn 3 3 trtrụụcc & & uuốốnn gãygãy. . CưCườờngng đđộộ
mmẫẫuu llàà chchỉỉ tiêutiêu SS ((Stabilometer Stabilometer valuevalue) ) 
vvàà CC ((CohesiometerCohesiometer valuevalue ). ). 

ChChọọnn ttổổ mmẫẫuu ccóó ccáácc chchỉỉ tiêutiêu cơcơ lýlý ttốốii ưuưu
theotheo SS, , CC, , khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch & & đđộộ rrỗỗngng
còncòn dưdư..



-- PhươngPhương phpháápp SuperPAVESuperPAVE((SuperiorSuperior
PerformingPerforming AsphaltAsphalt PavementPavement SystemSystem): ): 
đâyđây llàà phươngphương phpháápp thithiếếtt kkếế BTNBTN rrấấtt
mmớớii, , llàà kkếếtt ququảả ccủủaa ChươngChương trtrììnhnh
nghiênnghiên ccứứuu chichiếếnn lưlượợcc đưđườờngng caocao ttốốc c 
ccủủa Ma Mỹỹ nhnhằằmm ttạạoo rara trongtrong phòngphòng ththíí
nghinghiệệmm mmẫẫuu BTNBTN gigiốốngng vvớớii trtrạạngng ththááii
chchếế ttạạoo ngongoààii hihiệệnn trưtrườờngng, , ccáácc ththíí
nghinghiệệmm vvềề chchấấtt lưlượợngng BTNBTN ccũũngng mômô
phphỏỏngng ttáácc ddụụngng ccủủaa bbáánhnh xexe hohoạạtt ttảảii
ththựựcc. . 



TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::
-- NgoNgoààii thôngthông ssốố ttảảii trtrọọngng, , trongtrong phphầầnn ttíínhnh totoáánn thithiếếtt

kkếế BTNBTN còncòn đưađưa vvààoo yyếếuu ttốố nhinhiệệtt đđộộ khôngkhông khkhíí, , 
nhinhiệệtt đđộộ llààmm viviệệcc ttíínhnh totoáánn ccủủaa BTNBTN , , khkhíí hhậậuu
vvùùngng mimiềềnn thithiếếtt kkếế..

-- CCấấpp phphốốii ccốốtt liliệệuu đưđượợcc xâyxây ddựựngng mmớớii..
-- TTỉỉ llệệ khkhốốii lưlượợngng hhạạtt llọọtt quaqua ssààngng 0,075/0,075/khkhốốii lưlượợngng

nhnhựựaa trongtrong hhỗỗnn hhợợpp đưđượợcc nghiênnghiên ccứứuu câncân nhnhắắcc kkỹỹ
lưlưỡỡngng ( 0,6 ( 0,6 -- 1,2% ) 1,2% ) đđểể nhnhựựaa tươngtương ttáácc vvớớii bbộộtt
khokhoáángng vvừừaa đđủủ ttạạoo rara chchấấtt liênliên kkếếtt AsphaltAsphalt..

-- MMẫẫuu BTNBTN ccóó đưđườờngng kkíínhnh 6 6 inchinch (150(150mmmm), ), chichiềềuu
caocao 4.5 4.5 inchinch(115(115mmmm).).

-- ThThíí nghinghiệệmm BTNBTN rrấấtt nhinhiềềuu trtrạạngng ththááii llààmm viviệệcc..



ThiThiếếtt bbịị chchếế ttạạoo mmẫẫuu superpavesuperpave



ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm môđunmôđun đđàànn hhồồii đđộộngng hhạạnn chchếế nnởở hônghông



ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm môđunmôđun đđàànn hhồồii đđộộngng khikhi trưtrượợtt



ThThíí nghinghiệệmm môđunmôđun đđàànn
hhồồii đđộộngng khikhi uuốốnn



ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm mômô phphỏỏngng vvệệtt bbáánhnh xexe



ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm mômô phphỏỏngng vvệệtt bbáánhnh xexe



ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm mômô phphỏỏngng vvệệtt bbáánhnh xexe



ThÍ nghiệm lún vệt bánh ở hiện truờng













7.2. 7.2. ThThíí nghinghiệệmm BTNBTN ::
1. 1. ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: mmẫẫuu BTNBTN ccóó ththểể chchếế bbịị trongtrong

PTNPTN, , ttạạii hihiệệnn trưtrườờngng hohoặặcc khoankhoan llấấyy mmẫẫuu. . 
aa. . ChChếế bbịị mmẫẫuu ::
aa1. 1. ChChếế ttạạoo hhỗỗnn hhợợpp trongtrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm ::
-- SSấấyy khôkhô ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu ththàànhnh phphầầnn;;
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu ththàànhnh phphầầnn theotheo ttỉỉ llệệ

thithiếếtt kkếế;;
-- RangRang nnóóngng ccáátt, , đđáá đđếếnn nhinhiệệtt đđộộ llààmm viviệệcc;;
-- ĐunĐun nhnhựựaa đđếếnn nhinhiệệtt đđộộ thithi côngcông;;
-- ĐĐổổ nhnhựựaa & & bbộộtt khokhoáángng ngunguộộii vvààoo chchảảoo trtrộộnn;;
-- TrTrộộnn đđềềuu hhỗỗnn hhợợpp khokhoảảngng 4 4 đđếếnn 6 6 phphúútt ởở nhinhiệệtt đđộộ

150 150 ÷÷ 160160ooCC..



aa2. 2. LLấấyy hhỗỗnn hhợợpp ởở hihiệệnn trưtrườờngng ::

-- LLấấyy mmẫẫuu hhỗỗnn hhợợpp trêntrên xexe vvậậnn chuychuyểểnn, , trongtrong
phphễễuu chchứứaa mmááyy rrảảii hohoặặcc khikhi đãđã rrảảii hhỗỗnn hhợợpp rara
mmặặtt đưđườờngng ( 200( 200TT đđúúcc 1 1 ttổổ mmẫẫuu ). ). 

aa3. 3. ChChếế ttạạoo mmẫẫuu ::

-- PhươngPhương phpháápp AA : : ssấấyy nnóóngng khuônkhuôn, , câncân BTNBTN đđổổ
vvààoo khuônkhuôn, , llắắpp đđặặtt pispis--tôngtông trêntrên, , đưađưa mmẫẫuu lênlên
mmááyy nnéénn, , nnéénn vvớớii áápp llựựcc 400 400 daNdaN//cmcm22 trongtrong 3 3 
phphúútt rrồồii kkííchch llấấyy mmẫẫuu khkhỏỏii khuônkhuôn..



-- PhươngPhương phpháápp BB : : ssấấyy nnóóngng khuônkhuôn, , câncân BTNBTN đđổổ
vvààoo khuônkhuôn, , đđầầmm 75 75 chchààyy, , llậậtt ngưngượợcc khuônkhuôn, , 
đđầầmm titiếếpp 75 75 chchààyy rrồồii llấấyy mmẫẫuu khkhỏỏii khuônkhuôn..





bb. . KhoanKhoan mmẫẫuu ởở mmặặtt đưđườờngng:: ddùùngng khoankhoan hhììnhnh ốốngng llấấyy mmẫẫuu
BTNBTN, , đođo chichiềềuu ddààyy mmẫẫuu BTNBTN ttạạii hihiệệnn trưtrườờngng ( 1500( 1500mm22

khoankhoan 01 01 ttổổ mmẫẫuu ).).
CCắắtt mmẫẫuu ccóó 2 2 mmặặtt đđááyy songsong songsong, , ssấấyy mmẫẫuu khôkhô rrááoo trưtrướớcc
khikhi ththíí nghinghiệệmm ởở nhinhiệệtt đđộộ 6060oCoC.. Máy khoan Matest
Máy khoan ELE



Máy cắt mẫu Matest



MMẫẫuu chchếế bbịị MMẫẫuu khoankhoan ttạạii hihiệệnn trưtrườờngng



2. 2. XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch BTNBTN ::

aa. . MMụụcc đđííchch ::

-- VVớớii mmẫẫuu BTNBTN chchếế bbịị :: xxáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể
ttííchch ththựựcc ccủủaa BTNBTN, , llààmm cơcơ ssởở đđểể đđáánhnh gigiáá đđộộ
chchặặtt, , đđộộ rrỗỗngng ccủủaa hhỗỗnn hhợợpp BTNBTN..

-- VVớớii mmẫẫuu BTNBTN khoankhoan ởở hihiệệnn trưtrườờngng :: xxáácc đđịịnhnh
khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch ccủủaa BTNBTN đđầầmm nnéénn ởở hihiệệnn
trưtrườờngng, , soso ssáánhnh vvớớii khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch ththựựcc
ccủủaa BTNBTN ccóó ccùùngng lýlý trtrììnhnh đđểể đđáánhnh gigiáá đđộộ chchặặtt
BTN BTN ((chchấấtt lưlượợngng đđầầmm nnéénn), ), llàà cơcơ ssởở đđểể
nghinghiệệmm thuthu mmặặtt đưđườờngng BTNBTN..



bb. . CCáácc phươngphương phpháápp ththíí nghinghiệệmm khkhốốii lưlượợngng
ththểể ttííchch BTNBTN::

-- PhươngPhương phpháápp ttíínhnh trtrựựcc titiếếpp ththểể ttííchch viênviên
mmẫẫuu;;

-- PhươngPhương phpháápp ddùùngng tiatia GammaGamma;;
-- PhươngPhương phpháápp bãobão hòahòa bbềề mmặặtt & & câncân trongtrong

nưnướớcc;;
-- PhươngPhương phpháápp bbọọcc ssáápp ( ( paraphinparaphin ););
-- PhươngPhương phpháápp bbọọcc mmààngng paraphinparaphin;;
-- PhươngPhương phpháápp bbọọcc mmààngng plasticplastic;;



KhKhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch & & khkhốốii lưlượợngng
riêngriêng trungtrung bbììnhnh ccủủaa ccáácc ccốốtt liliệệuu
trongtrong BTNBTN đưđượợcc xxáácc đđịịnhnh theotheo
phươngphương phpháápp ttíínhnh totoáánn khikhi bibiếếtt
khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch BTNBTN, , khkhốốii
lưlượợngng riêngriêng & & hhààmm lưlượợngng ttừừngng
loloạạii ccốốtt liliệệuu..





cc. . PhươngPhương phpháápp bãobão hòahòa bbềề mmặặtt & & câncân trongtrong
nưnướớcc ::

cc1. 1. ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- CânCân kkỹỹ ththủủyy ttĩĩnhnh thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1gg;;
-- GiGiáá treotreo;;
-- ThThùùngng nưnướớcc 2020ooCC ±± 22ooCC;;
-- TTủủ khkhíí hhậậuu;;
-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1ooCC..





cc2. 2. TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- VVệệ sinhsinh ssạạchch mmẫẫuu, , bbảảoo dưdưỡỡngng trongtrong ttủủ khkhíí hhậậuu

12 12 gigiờờ;;
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu khôkhô;;
-- NgâmNgâm mmẫẫuu bãobão hòahòa bbềề mmặặtt trongtrong ththùùngng bbảảoo ônôn

2020ooCC trongtrong 30 30 phphúútt ( ( theotheo PPPP AASHTOAASHTO llàà 4 4 
phphúútt ););

-- CânCân mmẫẫuu trongtrong nưnướớcc, , vvớớtt rara laulau nhanhnhanh bbằằngng
ghghẻẻ ẩẩmm & & câncân trongtrong khôngkhông khkhíí;;

cc3. 3. TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))



3. 3. XXáácc đđịịnhnh đđộộ bãobão hòahòa nưnướớcc & & đđộộ nnởở ththểể
ttííchch ::

aa. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- TươngTương ttựự ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh dungdung trtrọọngng
vvàà ::
-- BBììnhnh hhúútt chânchân khôngkhông;;
-- BơmBơm chânchân khôngkhông;;





bb. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- MMẫẫuu đãđã ththíí nghinghiệệmm khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch đưađưa vvààoo
bbììnhnh hhúútt chânchân khôngkhông;;

-- HHúútt chânchân khôngkhông đđếếnn 1010mlml HgHg, , gigiữữ trongtrong 1,5 1,5 
gigiờờ;;

-- MMởở vanvan xxảả đđếếnn áápp susuấấtt thôngthông thưthườờngng, , gigiữữ trongtrong
11gigiờờ;;

-- LLấấyy mmẫẫuu rara câncân trongtrong nưnướớcc & & câncân trongtrong khôngkhông
khkhíí;;

NNếếuu mumuốốnn xxáácc đđịịnhnh đđộộ bãobão hòahòa nưnướớcc lâulâu titiếếpp ttụụcc
ngâmngâm mmẫẫuu vvààoo nưnướớcc trongtrong 15 15 ngngààyy đêmđêm..



4. 4. XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng BTNBTN ::

aa. . PhươngPhương phpháápp ::

-- TTíínhnh totoáánn :: thôngthông quaqua khkhốốii lưlượợngng riêngriêng & & 
hhààmm lưlượợngng ttừừngng ththàànhnh phphầầnn trongtrong hhỗỗnn hhợợpp
BTNBTN ttíínhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng -- chchỉỉ phphùù hhợợpp
trongtrong ququáá trtrììnhnh thithiếếtt kkếế BTNBTN..

-- ThThíí nghinghiệệmm trtrựựcc titiếếpp :: ththíí nghinghiệệmm ccùùngng vvớớii
viviệệcc xxáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch ththựựcc
BTNBTN đđểể ttíínhnh totoáánn đđộộ rrỗỗngng còncòn dưdư ccủủaa
BTNBTN. . PhươngPhương phpháápp ththíí nghinghiệệmm ccủủaa ViViệệtt
NamNam vvàà AASHTOAASHTO khkháácc nhaunhau rrấấtt nhinhiềềuu..



bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- TươngTương ttựự ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh đđộộ bãobão hòahòa

nưnướớcc, , ccầầnn thêmthêm bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng;;
-- PhươngPhương phpháápp ccủủaa AASHTOAASHTO ccầầnn thêmthêm 1 1 bbììnhnh

chânchân khôngkhông;;





cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

cc1. 1. TheoTheo 22 22 TCNTCN 6262--84 :84 :

-- ĐĐậậpp nhnhỏỏ mmẫẫuu BTNBTN (<10(<10mmmm), ), ssấấyy khôkhô;;

-- CânCân 2 2 mmẫẫuu, , mmỗỗii mmẫẫuu khokhoảảngng 50 50 ÷÷200200g;g;
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng khôkhô & & bbììnhnh chchứứaa nưnướớcc ccấấtt đđếếnn

ngangngang vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc ởở 2020ooC;C;
-- ĐĐổổ bbớớtt nưnướớcc ccấấtt trongtrong bbììnhnh còncòn 1/3 , 1/3 , chocho BTNBTN vvààoo bbììnhnh, , chocho

thêmthêm 30 30 gigiọọtt phphụụ giagia ththấấmm ưướớt;t;
-- ChoCho 2 2 bbììnhnh vvààoo bbììnhnh chânchân khôngkhông, , hhúútt chânchân khôngkhông đđếếnn 1010mmmm

HgHg, , gigiữữ trongtrong 1 1 gigiờờ;;
-- LLấấyy bbììnhnh rara, , đđổổ thêmthêm nưnướớcc ccấấtt đđếếnn vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc, , đưađưa vvààoo

ththùùngng bbảảoo ônôn 30 30 phphúútt ởở nhinhiệệtt đđộộ 2020ooCC;;

-- LLấấyy bbììnhnh rara, , laulau ssạạchch, , câncân khkhốốii lưlượợng.ng.



cc1. 1. TheoTheo AASHTOAASHTO ::

-- TTááchch mmẫẫuu BTNBTN, , ssấấyy khôkhô;;

-- CânCân mmẫẫuu ( 500 ( 500 ÷÷40004000gg ttùùyy theotheo DmaxDmax ););

-- ChoCho nưnướớcc ccấấtt 2525ooCC vvààoo đđầầyy bbììnhnh, , câncân khkhốốii lưlượợng;ng;
-- ĐĐổổ bbớớtt nưnướớcc, , chocho mmẫẫuu vvààoo bbììnhnh, , hhúútt chânchân khôngkhông đđếếnn

3,7 3,7 ±± 0,3 0,3 KpaKpa; ; gigiữữ trongtrong 15 15 phphúútt;;
-- MMởở vanvan xxảả đđểể áápp susuấấtt trtrởở vvềề bbììnhnh thưthườờngng, , đđổổ thêmthêm

nưnướớcc ccấấtt 2525oCoC đđầầyy bbììnhnh;;

-- LauLau ssạạchch, , câncân khkhốốii lưlượợngng trongtrong vòngvòng 10 10 phphúútt..
TTíínhnh totoáánn đđộộ rrỗỗngng BTNBTN ttừừ khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch & & khkhốốii

lưlượợngng riêngriêng ccủủaa BTNBTN..



5. 5. XXáácc đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ccủủaa BTNBTN ::

aa. . MMụụcc đđííchch ::

XXáácc đđịịnhnh đđộộ bbềềnn chchịịuu nnéénn ccủủaa mmẫẫuu BTNBTN hhììnhnh trtrụụ
ccóó chichiềềuu caocao bbằằngng đưđườờngng kkíínhnh..

ThThíí nghinghiệệmm ththựựcc hihiệệnn trongtrong ququáá trtrììnhnh thithiếếtt kkếế
hhỗỗnn hhợợpp trongtrong PTNPTN hohoặặcc kikiểểmm tratra chchấấtt lưlượợngng
hhỗỗnn hhợợpp trongtrong ququáá trtrììnhnh thithi côngcông, , llàà 1 1 cơcơ ssởở
đđểể nghinghiệệmm thuthu mmặặtt đưđườờngng BTNBTN nnếếuu ththíí
nghinghiệệmm theotheo phươngphương phpháápp AA ccủủaa QuyQuy trtrììnhnh
thithi côngcông & & nghinghiệệmm thuthu mmặặtt đưđườờngng BTNBTN rrảảii
nnóóngng..



bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::

-- MMááyy nnéénn;;

-- ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt;;
-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 11oCoC;;

-- TTủủ khkhíí hhậậuu..





cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- DưDưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu đđạạtt trtrạạngng ththááii ththíí

nghinghiệệmm ( ( mmẫẫuu khôkhô ởở nhinhiệệtt đđộộ 20 & 20 & 
6060oCoC, , mmẫẫuu bãobão hòahòa nưnướớcc ởở nhinhiệệtt đđộộ
2020oCoC, , mmẫẫuu bãobão hòahòa nưnướớcc 15 15 ngngààyy
đêmđêm ởở nhinhiệệtt đđộộ 2020oCoC ))

-- ĐưaĐưa mmẫẫuu lênlên mmááyy nnéénn, , bbậậtt mmááyy nnéénn
mmẫẫuu đđếếnn khikhi phpháá hohoạạii. . 



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))
ee. . LưuLưu ýý : : 
-- TTốốcc đđộộ nnéénn phphảảii đđảảmm bbảảoo 3 3 ±± 0,50,5mmmm//phphúútt..
-- KKếếtt ququảả nnéénn ccáácc viênviên mmẫẫuu trongtrong ttổổ khôngkhông

đưđượợcc saisai khkháácc ququáá 10%.10%.
-- TTíínhnh totoáánn hhệệ ssốố ổổnn đđịịnhnh nưnướớcc, , nhinhiệệtt ttừừ ccáácc

ttổổ mmẫẫuu..



6. 6. ThThíí nghinghiệệmm MarshallMarshall ::
aa. . MMụụcc đđííchch ::

XXáácc đđịịnhnh đđộộ bbềềnn MarshallMarshall ((StabilityStability), ), đđộộ chchảảyy((FlowFlow) ) 
ccủủaa mmẫẫuu BTNBTN, , ttừừ đđóó ttíínhnh totoáánn titiếếpp thươngthương ssốố
MarshallMarshall..

bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::

-- MMááyy MarshallMarshall;;
-- ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu MarshallMarshall;;
-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1oCoC;;

-- ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây;;

-- ThưThướớcc kkẹẹpp đođo kkííchch thưthướớcc mmẫẫuu..







cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- BBậậtt ththùùngng dưdưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu đđạạtt nhinhiệệtt đđộộ 60 60 ±± 11oCoC; ; 

-- NgâmNgâm mmẫẫuu trongtrong ththùùngng dưdưỡỡngng hhộộ 60 60 ±± 5 5 
phphúútt ((AASHTOAASHTO TT245 245 llàà 30 30 ÷÷ 40 40 phph));;

-- VVệệ sinhsinh mmááyy, , bôibôi ddầầuu chchốốngng ddíínhnh vvààoo mmặặtt
trongtrong khuônkhuôn nnéénn, , điđiềềuu chchỉỉnhnh đđồồngng hhồồ llựựcc vvềề 00

-- LLấấyy mmẫẫuu rara, , đưađưa vvààoo khuônkhuôn nnéénn, , điđiềềuu chchỉỉnhnh
ththớớtt nnéénn lênlên trêntrên đđểể đđồồngng hhồồ llựựcc chuychuyểểnn vvịị, , 
đđọọcc ssốố đđọọcc banban đđầầuu ởở đđồồngng hhồồ đođo đđộộ chchảảyy;;

-- BBậậtt mmááyy nnéénn mmẫẫuu đđếếnn khikhi phpháá hohoạạii, , đđọọcc gigiáá trtrịị
sausau ccủủaa đđồồngng hhồồ đođo đđộộ chchảảyy & & đđồồngng hhồồ đođo
llựựcc..



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))
ee. . LưuLưu ýý : : 
-- ThThờờii giangian ththíí nghinghiệệmm mmẫẫuu khôngkhông ququáá 90 90 

giâygiây ((ViViệệtt NamNam) ) vvàà 60 60 giâygiây ((AASHTOAASHTO) ) 
ttừừ khikhi vvớớtt mmẫẫuu khkhỏỏii ththùùngng dưdưỡỡngng hhộộ..

-- PhPhảảii hihiệệuu chchỉỉnhnh đđộộ ổổnn đđịịnhnh nnếếuu chichiềềuu caocao
mmẫẫuu khkháácc 63,563,5mmmm..



7. 7. XXáácc đđịịnhnh ththàànhnh phphầầnn hhạạtt & & hhààmm lưlượợngng
nhnhựựaa BTNBTN ::

aa. . MMụụcc đđííchch ::

-- KiKiểểmm tratra chchấấtt lưlượợngng chchếế ttạạoo BTNBTN ởở trtrạạmm
trtrộộnn, , trêntrên xexe vvậậnn chuychuyểểnn hohoặặcc phphễễuu chchứứaa
mmááyy rrảảii..

-- KiKiểểmm tratra chchấấtt lưlượợngng mmặặtt đưđườờngng BTNBTN sausau
khikhi đãđã thithi côngcông xongxong ( ( nnếếuu chưachưa kikiểểmm tratra
trongtrong ququáá trtrììnhnh thithi côngcông ).).



bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm::
-- DDụụngng ccụụ chichiếếtt ttááchch nhnhựựaa ((xxốốcc--lléétt) ) hohoặặcc mmááyy

phânphân ttííchch hhààmm lưlượợngng nhnhựựaa ((lyly tâmtâm););
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1gg vvàà 0,0010,001gg;;
-- BBộộ ssààngng tiêutiêu chuchuẩẩnn;;
-- BBììnhnh đđựựngng 3 3 -- 5 5 llíítt;;
-- ốốngng lưlườờngng 100100mlml;;
-- GiGiấấyy llọọcc đưđườờngng kkíínhnh 31,531,5cmcm;;
-- TTủủ ssấấyy;;
-- BBếếpp;;
-- DungDung môimôi hòahòa tantan nhnhựựaa ( ( ÊtylenÊtylen hohoặặcc ddầầuu hhỏỏaa ))





cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

cc1. 1. DDùùngng ddụụngng ccụụ XXốốcc--lléétt ::

-- LLààmm rrờờii BTNBTN, , ssấấyy khôkhô ởở nhinhiệệtt đđộộ 50 50 ÷÷ 6060oCoC;;

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu BTNBTN khôkhô;;

-- ĐĐổổ BTNBTN vvààoo baobao gigiấấyy llọọcc, , đưađưa vvààoo ddụụngng ccụụ;;

-- ĐĐổổ dungdung môimôi ÊtylenÊtylen vvààoo bbììnhnh, , llắắpp đđặặtt ddụụngng ccụụ;;

-- ĐĐốốtt nnóóngng dungdung môimôi chocho hòahòa tantan hhếếtt nhnhựựaa;;

-- SSấấyy chocho dungdung môimôi baybay hơihơi hhếếtt, , câncân khkhốốii lưlượợngng
nhnhựựaa;;

-- SSấấyy khôkhô phphầầnn ccốốtt liliệệuu, , câncân & & phânphân ttííchch ththàànhnh
phphầầnn hhạạtt..



cc2. 2. DDùùngng mmááyy lyly tâmtâm nhnhựựaa ::
-- LLààmm rrờờii BTNBTN ởở nhinhiệệtt đđộộ 110  110  ±± 55oCoC;;
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu BTNBTN khôkhô, , gigiấấyy llọọcc;;
-- ĐĐổổ BTNBTN & & dungdung môimôi vvààoo đđĩĩaa quayquay, , ngâmngâm

mmẫẫuu 1 1 gigiờờ;;
-- ĐưaĐưa đđĩĩaa quayquay vvààoo mmááyy, , đđặặtt gigiấấyy llọọcc, , llắắpp

đđĩĩaa đđậậyy, , đđóóngng nnắắpp mmááyy;;
-- BBậậtt mmááyy quayquay đđểể dungdung môimôi đãđã hòahòa tantan

nhnhựựaa ttááchch rara ngongoààii dodo llựựcc lyly tâmtâm, , đđổổ
thêmthêm dungdung môimôi, , quayquay 2 2 đđếếnn 3 3 llầầnn nnữữaa
chocho đđếếnn khikhi dungdung môimôi ccóó mmààuu ssáángng. . ThuThu
totoàànn bbộộ dungdung môimôi chchảảyy rara, , xxáácc đđịịnhnh ththểể
ttííchch dungdung môimôi..



-- ChChảảii khokhoáángng chchấấtt bbáámm trêntrên llọọcc, , ssấấyy khôkhô
gigiấấyy llọọcc & & ccốốtt liliệệuu còncòn llạạii trongtrong đđĩĩaa
quayquay, , câncân khkhốốii lưlượợngng đđểể xxáácc đđịịnhnh lưlượợngng
ccốốtt liliệệuu llẫẫnn trongtrong gigiấấyy llọọcc;;

-- LLấấyy 100100mlml dungdung môimôi llẫẫnn nhnhựựaa & & khokhoáángng
chchấấtt, , llọọcc quaqua gigiấấyy llọọcc íítt trotro, , nungnung gigiấấyy ởở
nhinhiệệtt đđộộ 500 500 ÷÷ 600600oCoC, , câncân llạạii đđểể xxáácc đđịịnhnh
lưlượợngng khokhoáángng chchấấtt llẫẫnn trongtrong dungdung môimôi;;

-- SSấấyy khôkhô phphầầnn ccốốtt liliệệuu, , đemđem phânphân ttííchch
ththàànhnh phphầầnn hhạạtt..
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